
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp Số câu đúng Số câu sai
1 tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 4A2 30 0

2 tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 4A3 29 1

3 tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 4A4 29 1

4 tca1-2316 Nguyễn Quỳnh Trang 4A5 28 2

5 tca1-2125 Vũ Minh Châu 4A1 27 3

6 tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 4A2 26 4

7 tca1-1926 Nguyễn Khải Minh 4A3 26 4

8 tca1-2060 Phạm Nguyễn Bảo An 4A3 26 4

9 tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 4A1 26 4

10 tca1-2058 Nguyễn Hoàng Linh 4A5 26 4

11 tca1-1939 Vương Hà Anh 4A2 25 5

12 tca1-2095 Lê Tuấn Khoa 4A2 25 5

13 tca1-1928 Bùi Khánh Linh 4A3 25 5

14 tca1-2032 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 4A4 25 5

15 tca1-2080 Nguyễn Tuệ Anh 4A2 24 6

16 tca1-2543 Phạm Quang Anh 4A2 24 6

17 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 4A2 23 7

18 tca1-2023 Nguyễn Thạc Hoàng 4A4 23 7

19 tca1-2145 Đặng Minh Quân 4A1 21 9

20 tca1-2112 Nguyễn Hà An An 4A1 19 11
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Tổng số giây suy nghĩ
397

494

603

832

456

331

529

653

666

776

587

651

656

698

329

559

566

1103

709

1100
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